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NGHỊ QUYẾT

Về Phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc 

ngân sách Nhà nước năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Xét tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố Sơn La về Phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 125/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá XVIII; tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp, 





QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2012, với những nội dung sau:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do thành phố Sơn La quản lý năm 2012 là 34.942 triệu đồng, bao gồm:

	- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 
	10.950
	triệu đồng

	- Nguồn vốn hỗ trợ nâng cấp đô thị, đầu tư thành phố:
	9.500
	triệu đồng

	- Nguồn vốn từ thu tiền cấp quyền sử dụng đất:
	10.000
	triệu đồng

	- Nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg: 
	3.992
	triệu đồng

	- Nguồn hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn:
	500
	triệu đồng


II. PHÂN CẤP NGÂN SÁCH:

1. Ngân sách cấp thành phố:                     31.192 triệu đồng, chiếm 89,27%. 
Bao gồm:

- Vốn bổ sung cân đối XDCBTT tỉnh phân cấp:                   10.950 triệu đồng 

- Vốn hỗ trợ, nâng cấp đô thị, đầu tư thành phố:                     9.500 triệu đồng

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                       6.750 triệu đồng  
Trong đó: 

+ Trích lập quỹ phát triển đất 30%:                               3.000 triệu đồng
+ Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 20%:                        2.000 triệu đồng
+ Chuẩn bị đầu tư xây dựng CSHT phát triển quỹ đất: 1.750 triệu đồng

- Vốn Chương trình mục tiêu theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg:   3.992 triệu đồng.

2. Ngân sách cấp xã, phường     3.750 triệu đồng chiếm 10,73%.
 Bao gồm: 
Vốn Chương trình mục tiêu ngân sách thành phố uỷ quyền (từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và kinh phí sự nghiệp giao thông 2012).

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo).

III. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN
1. Ngân sách cấp thành phố

 Phân bổ vốn theo nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, có thứ tự ưu tiên và bám sát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 về việc tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Bố trí vốn đảm bảo theo nguyên tắc như sau:

- Trước hết ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước và trong năm 2011; các công trình chuyển tiếp theo tiến độ sẽ hoàn thành trong năm 2012 và các công trình giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri.

- Phần vốn còn lại sẽ bố trí cho các công trình có đủ điều kiện khởi công mới theo quy định, với mức bố trí vốn khởi công mới thấp nhất phải đạt 35% tổng giá trị dự toán công trình được duyệt.

- Đối với những nguồn vốn sau khi thực hiện bố trí đủ vốn cho các Dự án theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như trên mà còn thừa vốn sẽ bố trí phân bổ sau cho các Dự án thực sự cần thiết (đã có Chủ trương đầu tư xong tại thời điểm giao vốn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư) khi có đủ điều kiện về thủ tục đầu tư theo quy định.

- Riêng nguồn vốn thu tiền cấp quyền sử dụng đất bố trí 30% để trích lập quỹ phát triển đất; 20% để chi sự nghiệp kinh tế thực hiện các Dự án quy hoạch; 17,5% để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án phát triển quỹ đất; phần còn lại 32,5% giao uỷ quyền cho cấp xã, phường quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn thành phố. 

2. Ngân sách cấp xã, phường
Phân giao tổng mức vốn cho các xã, phường. UBND các xã, phường xây dựng Phương án phân bổ chi tiết trình HĐND xã, phường phê chuẩn làm cơ sở thực hiện, theo nguyên tắc:
Lựa chọn các công trình cấp thiết, có khả năng thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, có mức hỗ trợ ngân sách không quá 40% đối với cấp xã, 35% đối với cấp phường để trình HĐND cùng cấp thông qua làm cơ sở huy động nhân dân để tổ chức thực hiện. Dự án được lựa chọn phải đảm bảo: Có quy mô phù hợp với khả năng hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước trong năm kế hoạch 2012 và khả năng đóng góp tự nguyện của nhân dân; các Dự án thật sự cấp thiết thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, phường; ưu tiên các Dự án giải quyết kiến nghị của cử tri.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT

1. Ngân sách cấp thành phố:                                                 31.192 triệu đồng.
 Bao gồm:

1.1. Vốn XDCBTT tỉnh uỷ quyền:                                         10.950 triệu đồng.
 Phân bổ như sau:

- Bố trí 4.494 triệu đồng để thanh toán nợ 05 công trình hoàn thành.
- Bố trí 4.656 triệu đồng để tiếp tục đầu tư 02 công trình chuyển tiếp.

- Đối ứng thanh toán nợ giá trị mua sắm thiết bị cho các trường học thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2012 là 1.800 triệu đồng theo đúng chỉ đạo của tỉnh. 

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

1.2. Vốn hỗ trợ nâng cấp đô thị và đầu tư thành phố:           9.500 triệu đồng. 
Phân chi tiết như sau:

- Bố trí 1.203 triệu đồng để thanh toán nợ 07 công trình hoàn thành.
- Bố trí 4.237 triệu đồng để tiếp tục đầu tư 02 công trình chuyển tiếp.
- Bố trí 740 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 03 Dự án.
- Để lại phân bổ chi tiết sau đối với các Dự án khởi công mới thực sự cần thiết trong năm 2012 khi có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định là 3.320 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

1.3. Vốn cấp quyền sử dụng đất:                                            6.750 triệu đồng. 
Phân bổ chi tiết như sau:

- Bố trí 3.000 triệu đồng để trích lập quỹ phát triển đất.

- Bố trí 2.000 triệu đồng cho quy hoạch sử dụng đất và phát triển quỹ đất.
- Bố trí 1.750 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 05 Dự án khu dân cư phục vụ nhiệm vụ tái định cư và bán đấu giá tăng thu ngân sách.

(Chi tiết biểu số 04, 05 kèm theo).

1.4. Vốn hỗ trợ thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg:       3.992 triệu đồng. 

- Bố trí 176 triệu đồng để thanh toán nợ XDCB hoàn thành cho 02 Dự án.

- Bố trí 400 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với 4 Dự án.
- Để lại phân bổ sau cho 04 Dự án thực hiện khởi công mới trong năm 2012 khi có đủ thủ tục theo quy định, với tổng số vốn 3.424 triệu đồng.

(Chi tiết biểu số 06 kèm theo).

2. Ngân sách cấp xã, phường:                                                 3.750 triệu đồng. 
Bao gồm:

- Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (thuỷ lợi, đường, điện, nước sinh hoạt, lớp học cắm bản...) theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là 3.000 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển giao thông nông thôn theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”: 500 triệu đồng (100 triệu đồng/xã).

- Kinh phí hỗ trợ xây dựng mới 05 nhà văn hoá cấp tổ, bản, tiểu khu là 250 triệu đồng (mức hỗ trợ từ ngân sách theo Chương trình mục tiêu riêng của thành phố là 50 triệu đồng/nhà văn hoá, mức hỗ trợ khác thực hiện theo quy định của tỉnh).

(Chi tiết phân bổ cho các xã, phường theo biểu số 07 kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành
 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND thành phố giao UBND thành phố quyết định phân bổ chi tiết vốn đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố.

2. HĐND thành phố giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Đại biểu HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết này tới nhân dân các dân tộc thành phố; đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND -  UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục thuế tỉnh;

- TT Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; 

- Các ban của HĐND thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Các phòng ban liên quan thuộc thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố;

- TT HĐND, UBND các xã, phường;

- Lưu: VT, 135b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Điệp

 


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA     
Biểu số 01
TỔNG HỢP PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC
 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ SƠN LA QUẢN LÝ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)

	TT
	Chỉ tiêu kế hoạch
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Ghi chú

	
	
	Số vốn 

(Triệu đồng)
	Cơ cấu 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	A
	TỔNG NGUỒN VỐN NSNN
	34.942
	100.0%
	 

	1
	Vốn bổ sung cân đối XDCBTT của tỉnh
	10.950
	31.34%
	 

	2
	Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố
	9.500
	27.19%
	 

	3
	Vốn thu thu tiền CQSD đất của thành phố
	10.000
	28.62%
	 

	4
	Vốn CTMT Trung ương theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	3.992
	11.42%
	 

	5
	Hỗ trợ giao thông nông thôn đối với 5 xã
	500
	1.43%
	 

	B
	PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN
	34.942
	100.0%
	 

	I
	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
	31.192
	89.27%
	 

	1
	Vốn bổ sung cân đối XDCB tập trung của tỉnh
	10.950
	 
	Chi tiết tại biểu số 15

	a)
	Thanh toán công trình hoàn thành
	4.494
	 
	 

	b)
	Thực hiện các công trình chuyển tiếp
	4.656
	 
	 

	c)
	Đối ứng mua sắm thiết bị thực hiện đề án KCH 2008 - 2012
	1.800
	 
	 

	2
	Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố
	9.500
	 
	Chi tiết tại biểu số 16

	a)
	Thanh toán công trình hoàn thành năm 2011
	1.203
	 
	 

	b)
	Thực hiện các công trình chuyển tiếp
	4.237
	 
	 

	c)
	Chuẩn bị đầu tư
	740
	 
	 

	d)
	Vốn để lại bố trí khởi công mới các công trình năm 2012
	3.320
	 
	 

	3
	Vốn thu tiền cấp quyền sử dụng đất của thành phố
	6.750
	 
	Chi tiết tại biểu số: 17

	3.1
	Trích lập quỹ phát triển đất 30%
	3.000
	 
	 

	3.2
	Chuẩn bị Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển qũy đất
	1.750
	 
	 

	3.3
	Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện công tác quy hoạch
	2.000
	 
	Chi tiết tại biểu số: 18

	a)
	Thanh toán Dự án hoàn thành
	121
	 
	 

	b)
	Thực hiện Dự án chuyển tiếp 
	1.068
	 
	 

	c)
	Dự án thực hiện mới
	811
	 
	 

	4
	Vốn CTMT Trung ương (134 kéo dài)
	3.992
	 
	Chi tiết tại biểu số: 19

	a)
	Thanh toán công trình hoàn thành năm 2011
	176
	 
	 

	b)
	Chuẩn bị đầu tư
	400
	 
	 

	c)
	Để lại phân bổ sau
	3.416
	 
	 

	II
	PHÂN CẤP NSNN XÃ, PHƯỜNG
	3.750
	10.73%
	Chi tiết tại biểu số: 20

	1
	Chương trình hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	500
	 
	Nguồn
 sự nghiệp kinh tế

	2
	Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (thuỷ lợi, đường, điện, nước sinh hoạt, lớp học cắm bản...) theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	3.000
	 
	Nguồn vốn CQSD Đất

	3
	Hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá tổ bản tiểu khu 
	250
	 
	Nguồn vốn CQSD Đất


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Điệp


	                  HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA  
Biểu số 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN XDCBTT TỈNH UỶ QUYỀN NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	QĐ đầu tư 
	Vốn đã đầu tư 
	Ước thực hiện đến ngày 31/12/1011
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Năm dự kiến hoàn thành

	
	
	
	
	
	
	
	Luỹ kế từ khởi công đến ngày 30/11/2011
	Trong đó năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	19.714,472
	8.720,292
	7.109,292
	13.839,000
	10.950,000
	 

	I
	DỰ ÁN HOÀN THÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	8.468,825
	3.973,292
	3.973,292
	8.468,000
	4.494,000
	 

	1
	Nhà làm việc 1 cửa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả văn phòng HĐND - UBND
	UBND
 thành phố
	Chiềng Lề
	2 tầng, Cấp III
	2010-2011
	1739
ngày 01/6/2011
	1.447,735
	648.292
	648.292
	1.447,000
	799.000
	2011

	2
	Màn hình điện tử LED-FULLCOLOR Thành phố Sơn La
	Công ty TNHH NN 1 TV MTĐT Sơn La
	Tô Hiệu
	20 m2
	2011
	2345 
ngày 23/8/2011
	2.533,165
	1.408,000
	1.408,000
	2.533,000
	1.125,000
	2011

	3
	Hệ thống nước tự chảy bản Hùn xã Chiềng Cọ
	UBND 
thành phố
	Chiềng Cọ
	100 hộ
	2011-2012
	1778 
ngày 07/6/2011
	1.613,000
	720.000
	720.000
	1.613,000
	893.000
	2011

	4
	Hệ thống điện sinh hoạt khu Noong Lạnh - Noong Nghịu
	UBND 
xã Chiềng Đen
	Chiềng Đen
	37 hộ
	2011-2012
	1973 
ngày 06/7/2011
	1.800,869
	600.000
	600.000
	1.800,000
	1.200,000
	2011

	5
	Nhà bếp ăn Trường Tiểu học Chiềng Lề
	UBND 
thành phố
	Chiềng Lề
	115 m2
	2011
	3057 
ngày 06/9/2011
	1.074,056
	597.000
	597.000
	1.075,000
	477.000
	2011

	II
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	9.445,647
	4.747,000
	3.136,000
	5.371,000
	4.656,000
	 

	1
	Kiên cố mương bản Bó, phường Chiềng An thành phố Sơn La
	UBND
 phường Chiềng An
	Chiềng An
	1,7km
	2011-2012
	1662 
ngày 26/5/2011
	3.305,034
	1.036,000
	1.036,000
	1.600,000
	2.256,000
	2012

	2
	Trạm Y tế phường Chiềng Cơi
	TTYT 
thành phố
	Chiềng Cơi
	TKM
	2010-2011
	3527 
ngày 01/12/2010
	6.140,613
	3.711,000
	2.100,000
	3.771,000
	2.400,000
	2012

	III
	ĐỐI ỨNG MUA SẮM THIẾT BỊ THUỘC ĐỀ ÁN KCH TRƯỜNG LỚP HỌC 2008 - 2012
	 
	 
	 
	 
	 
	1.800,000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.800,000
	 

	a)
	Vốn thanh toán nợ giá trị mua sắm đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	1.530,000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.530,000
	 

	1
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và 1 tầng 2 phòng trường Mầm non Chiềng An 
	UBND
 thành phố
	Chiềng An
	8 phòng
	2009-2010
	 3458 
ngày 02/12/09 
	       79.656 
	0.000
	0.000
	0.000
	      79.650 
	2009

	2
	Thiết bị Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng trường Mầm non Chiềng Đen
	UBND 
thành phố
	 Chiềng Đen
	4 phòng
	2009-2010
	 2992 
ngày 09/10/09 
	       39.828 
	0.000
	0.000
	0.000
	      39.820 
	2009

	3
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (2 nhà) trường TH Chiềng Xôm 
	UBND thành phố
	Chiềng Xôm
	12 phòng
	2009-2010
	 2978 
ngày 05/10/09 
	     159.246 
	0.000
	0.000
	0.000
	    159.240 
	2009

	4
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH Quyết Tâm 
	UBND
 thành phố
	Quyết Tâm
	8 phòng
	2009-2010
	 3344
ngày 16/11/09 
	     106.160 
	0.000
	0.000
	0.000
	    106.160 
	2009

	5
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH Chiềng Ngần 
	UBND
 thành phố
	Chiềng Ngần
	8 phòng
	2009-2010
	 2993 
ngày 09/10/09 
	     106.160 
	0.000
	0.000
	0.000
	    106.100 
	2009

	6
	Thiết bị Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường TH Tô Hiệu 
	UBND 
thành phố
	Tô Hiệu
	12 phòng
	2009-2010
	 3343 
ngày 16/11/09 
	     159.240 
	0.000
	0.000
	0.000
	    159.240 
	2009

	7
	Thiết bị Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường TH Quyết Thắng 
	UBND 
thành phố
	Quyết Thắng
	9 phòng
	2009-2010
	 3452 
ngày 02/12/09 
	     119.430 
	0.000
	0.000
	0.000
	    119.430 
	2009

	8
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và 1 tầng 2 phòng trường TH Hua La
	UBND 
thành phố
	Hua La
	8 phòng
	2009-2010
	 2920 
ngày 29/9/09 
	     106.160 
	0.000
	0.000
	0.000
	    106.160 
	2009

	9
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường TH Chiềng Cọ 
	UBND 
thành phố
	Chiềng Cọ
	10 phòng
	2009-2010
	 2976 
ngày 05/10/09 
	     132.700 
	0.000
	0.000
	0.000
	    132.700 
	2009

	10
	Thiết bị Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Quyết Tâm 
	UBND 
thành phố
	Quyết Tâm
	9 phòng
	2009-2010
	 3508 
ngày 07/12/09 
	     151.380 
	0.000
	0.000
	0.000
	    151.380 
	2009

	11
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS Chiềng Ngần
	UBND
 thành phố
	Chiềng Ngần
	6 phòng
	2009-2010
	 1627 
ngày 22/6/10 
	     100.920 
	0.000
	0.000
	0.000
	    101.000 
	2009

	12
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Tô Hiệu 
	UBND
thành phố
	Tô Hiệu
	8 phòng
	2009-2010
	 2919 
ngày 29/9/09 
	     134.560 
	0.000
	0.000
	0.000
	    134.560 
	2009

	13
	Thiết bị Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Hua La 
	UBND 
thành phố
	Hua La
	8 phòng
	2009-2010
	 2991 
ngày 09/10/09 
	     134.560 
	0.000
	0.000
	0.000
	    134.560 
	2009

	b)
	Vốn mua sắm thiết bị các phòng học đã hoàn thành trước 31 tháng 10 năm 2011 (phân chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	     270.000 
	 
	 
	 
	    270.000 
	 


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA      
Biểu số 03

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ NÂNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	QĐ đầu tư 
	Vốn đã đầu tư 
	Ước thực hiện đến ngày 31/12/1011
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Năm dự kiến hoàn thành

	
	
	
	
	
	
	
	Luỹ kế từ khởi công đến ngày 30/11/2011
	Trong đó năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	35.241,017
	4.983,000
	5.593,000
	5.065,200
	9.500,000
	 

	I
	VỐN PHÂN BỔ CHI TIẾT
	 
	 
	 
	 
	 
	914.065,362
	3.039,000
	3.089,000
	4.588,132
	6.180,000
	 

	a)
	Dự án hoàn thành:
	 
	 
	 
	 
	 
	3.390,449
	2.184,000
	2.184,000
	3.388,132
	1.203,000
	 

	1
	Cầu treo vào bản Hài phường Chiềng An
	UBND

phường Chiềng An
	Chiềng An
	CT, NC
	2011-2012
	3581
ngày 10/10/2011
	199,647
	80.000
	80.000
	199.647
	119.000
	2011

	2
	Đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố
	TT BDCT thành phố
	Chiềng Lề
	100m
	2011-2012
	1397
ngày 08/4/2011
	409,285
	275.000
	275.000
	409.285
	134.000
	2011

	3
	Hoàn chỉnh hệ thống sân, cổng tường rào 3 Trạm Y tế xã Chiềng Đen, Chiềng An, Quyết Thắng
	TTYT
 thành phố
	Thành phố
	HMPT
	2011-2012
	1475
ngày 25/4/2011
	810,500
	546.000
	546.000
	810.000
	264.000
	2011

	4
	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư tổ 2, phường Chiềng Lề
	Công ty TNHH 1 TV MTĐT
	Chiềng Lề
	650m
	2011-2012
	1770
ngày 6/6/2011
	474,150
	310.000
	310.000
	474.200
	164.000
	2011

	5
	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư bản Lầu, phường Chiềng Lề
	Công ty TNHH 1 TV MTĐT
	Chiềng Lề
	680m
	2011-2012
	1722
ngày 6/6/2011
	639,800
	410.000
	410.000
	639.000
	229.000
	2011

	6
	Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Lê Thanh Nghị + Khu dân cư tổ 8, phường Tô Hiệu
	Công ty TNHH 1 TV MTĐT
	Tô Hiệu
	570m
	2011-2012
	1783
ngày 7/6/2011
	361,433
	240.000
	240.000
	361.000
	121.000
	2011

	7
	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư tổ 2, phường Quyết Thắng
	Công ty TNHH 1 TV MTĐT
	Quyết Thắng
	600m
	2011-2012
	1785

ngày 07/6/2011
	495,634
	323.000
	323.000
	495.000
	172.000
	2011

	b)
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	6.924,913
	855.000
	905.000
	1.200,000
	4.237,000
	 

	1
	Cải tạo, mở rộng Trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND phường Quyết Tâm
	UBND

phường Quyết Tâm
	Quyết Tâm
	CT, MR
	2011-2012
	909
ngày 4/3/2011
	4.266,970
	855.000
	855.000
	1.200,000
	2.237,000
	2012

	2
	Chỉnh trang và cải tạo hệ thống cây xanh đô thị
	Công ty TNHH 1 TV MTĐT
	Thành phố
	CT, SC, BS
	2011-2012
	3676A
ngày 20/10/2011
	2.657,943
	0.000
	50.000
	0.000
	2.000,000
	2012

	c)
	Dự án chuẩn bị đầu tư:
	 
	 
	 
	 
	 
	903.750,000
	0.000
	0.000
	0.000
	740.000
	 

	1
	Khu Trung tâm hành chính, chính trị thành phố (giai đoạn 1)
	UBND
thành phố
	Chiềng Sinh
	40 ha
	2012-2016
	 
	900,000
	0.000
	0.000
	0.000
	500.000
	2012

	2
	Sân, cổng, tường rào Trường Tiểu học và Mầm non Hua La
	UBND
thành phố
	Hua La
	Sân, cổng, tường rào
	2012-2013
	 
	1,500
	0.000
	0.000
	0.000
	100.000
	2012

	3
	Mở rộng mạng phủ sóng PT - TH tại các xã vùng lõm trên địa bàn thành phố 
	Đài TT - TH thành phố
	Thành phố
	Xã vùng lõm
	2011-2013
	 
	2,250
	0.000
	0.000
	0.000
	140.000
	2012

	II
	VỐN ĐỂ LẠI PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2012 KHI ĐỦ THỦ TỤC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.320,00
	 


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA  

Biểu số 04

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	QĐ đầu tư 
	Vốn đã đầu tư 
	Ước thực hiện đến ngày 31/12/1011
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Năm dự kiến hoàn thành

	
	
	
	
	
	
	
	Luỹ kế từ khởi công đến ngày 30/11/2011
	Trong đó năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	446.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	10.000.000
	 

	I
	Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện công tác quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai 20% (chi tiết tại biểu số 05)
	UBND 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000.000
	 

	II
	Trích lập qũy đất 30% (sẽ phân bổ chi tiết cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu dân cư khi có đủ điều kiện thủ tục khởi công)
	UBND 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000.000
	 

	III
	Chuẩn bị đầu tư các Dự án tạo qũy đất, đấu giá tăng thu  ngân sách
	 
	 
	 
	 
	 
	446.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.750.000
	 

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư mới bản Coóng Nọi
	UBND
 thành phố
	Chiềng Cơi
	1,6 ha; 68 hộ
	2012-2013
	 
	16.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	400.000
	2012

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Tổ 1, phường Chiềng Sinh (cạnh khu TĐC sạt lở đất)
	UBND
 thành phố
	Chiềng Sinh
	1,0 ha; 80 hộ
	2012-2013
	 
	12.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	400.000
	2012

	3
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Đại Thắng, Tổ 2, phường Quyết Tâm
	UBND
 thành phố
	Quyết Tâm
	12,1 ha; 320 hộ
	2012-2013
	 
	116.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	350.000
	2013

	4
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Thành Nam phường Chiềng Sinh
	UBND
 thành phố
	Chiềng Sinh
	 8,5 ha; 290 hộ
	2012-2015
	 
	127.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	300.000
	2015

	5
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Noong La phường Chiềng Sinh
	UBND
 thành phố
	Chiềng Sinh
	11,27 ha; 290 hộ 
	2012-2015
	 
	175.000,000
	0.000
	0.000
	0.000
	300.000
	2015

	IV
	Chi Chương trình mục tiêu của thành phố (Chi tiết theo biểu số 07)
	UBND

các xã, phường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,250.000
	 


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA      

                                                                                                        Biểu số 05
PHÂN BỔ VỐN TỪ NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012 CHO CÁC DỰ ÁN  QUY HOẠCH 

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm 
thực hiện
	Quy mô, năng lực thiết kế
	Thời gian bắt đầu - kết thúc
	Quyết định phê duyệt dự toán
	Tổng dự toán được duyệt 
	Ước KL thực hiện đến ngày 31/12/2011
	Ước giá trị thanh toán đến ngày 31/12/2011
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	10.422
	1.875
	1.684
	2.000
	 

	I
	DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	472,07
	260,64
	137,80
	121
	 

	1
	Quy hoạch khu TĐC Noong La - Phiêng Pát
	UBND

thành phố Sơn La
	Phường 
Chiềng Sinh
	49 ha
	2003-2007
	302

ngày 29/01/2007
	110.579
	78.054
	21.800
	56
	 

	2
	Quy hoạch KDC Đại học Tây Bắc - bản Híp xã Chiềng Ngần
	UBND

thành phố Sơn La
	Xã

Chiềng Ngần
	128 ha
	2003-2007
	300
ngày 29/01/2007
	182.793
	94.973
	54.200
	40
	 

	3
	Quy hoạch khu dân cư ven hồ Huổi Hin - Co pục
	UBND

thành phố Sơn La
	Xã

Chiềng Ngần
	43 ha
	2003-2007
	301
ngày 29/01/2007
	178.700
	87.611
	61.800
	25
	 

	II
	DỰ ÁN QUY HOẠCH CHUYỂN TIẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	3.888
	1.614
	1.546
	1.068
	 

	1
	Quy hoạch KDC trục đường Nguyễn Văn Linh
	UBND

thành phố Sơn La
	Phường

Chiềng Cơi
	6,5ha
	2009-2012
	2086
ngày 23/7/2010 
	414,00
	414,00
	345,96
	68
	 

	2
	QHSD đất thành phố đến năm 2020, KHSD đất giai đoạn năm 2011 - 2015
	UBND

thành phố Sơn La
	Thành phố
Sơn La
	365km2
	2011-2012
	3576 
ngày 06/10/2011
	1.759
	700
	700
	500
	 

	3
	QHSD đất xã, phường đến năm 2020, KHSD đất giai đoạn năm 2011 - 2015
	UBND

thành phố Sơn La
	12 xã phường
	12
xã, phường
	2011-2012
	12 Quyết định
	1.715
	500
	500
	500
	 

	4
	QHCT Khu dân cư gắn với dịch vụ bản Dửn - Chiềng Ngần
	UBND

thành phố Sơn La
	Chiềng Ngần
	6ha
	2012
	 
	432
	0
	50
	200
	 

	III
	DỰ ÁN QUY HOẠCH ĐẦU TƯ MỚI
	 
	 
	 
	 
	 
	6.062
	0
	0
	811
	 

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	UBND

thành phố Sơn La
	Thành phố
Sơn La
	365km2
	2012
	 
	3.000
	0
	0
	200
	 

	2
	QHCT Khu Trung tâm kinh tế thương mại và dân cư đô thị thuộc phân khu đối diện Trung tâm hành chính, chính trị thành phố
	UBND

thành phố Sơn La
	Chiềng Sinh
	80 ha
	2012
	 
	2.000
	0
	0
	200
	 

	3
	QHCT điều chỉnh, mở rộng Khu dân cư Noong La Chiềng Sinh
	UBND

thành phố Sơn La
	Chiềng Sinh
	11,27 ha; 290 hộ
	2012
	 
	250
	0
	0
	161
	 

	4
	QHCT khu dân cư Thành Nam phường Chiềng Sinh
	UBND

thành phố Sơn La
	Chiềng Sinh
	8,5 ha;

2.90 hộ 
	2012
	 
	612
	0
	0
	150
	 

	5
	QHCT điều chỉnh, mở rộng Khu dân cư Đại Thắng - Tổ 2, phường Quyết Tâm
	UBND

thành phố Sơn La
	Quyết Tâm
	3,0ha
	2012
	 
	200
	0
	0
	100
	 


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA

     Biểu số 06
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 134 KÉO DÀI NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	STT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	QĐ đầu tư 
	Vốn đã đầu tư 
	Ước thực hiện đến ngày 31/12/1011
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Năm dự kiến hoàn thành

	
	
	
	
	
	
	
	
	Luỹ kế từ khởi công đến ngày 30/11/2011
	Trong đó năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, 
tháng, năm 
ban hành
	Tổng mức đầu tư 
được duyệt 
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	5.006,139
	830.000
	830.00
	996.000
	3.992,00
	 

	
	I
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	1.006,139
	830.000
	830.00
	996.000
	176,00
	 

	
	1
	Cấp NSH tập trung bản Lốm Tòng
	Phòng Dân tộc
	Chiềng Đen
	28 hộ
	2011-2012
	3636

ngày 17/10/2011
	666,201
	500.000
	500.00
	666.000
	166,00
	2011

	
	2
	Cấp NSH tập trung bản Nam
	Phòng Dân tộc
	Chiềng Đen
	21 hộ
	2011-2012
	3637

ngày 17/10/2011
	339,938
	330.000
	330.00
	330.000
	10,00
	2011

	
	II
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000,000
	0.000
	0.00
	0.000
	400,00
	 

	
	1
	Cấp NSH tập trung bản Ngoại
	UBND 
thành phố
	Chiềng Cọ
	67
	2012
	 
	1.000,000
	 
	 
	 
	100,00
	2012

	
	2
	Cấp NSH tập trung bản Ót Luông
	UBND
thành phố
	Chiềng Cọ
	58
	2012
	 
	1.000,000
	 
	 
	 
	100,00
	2012

	
	3
	Cấp NSH tập trung bản Nà Cọ
	UBND
thành phố
	Chiềng Cơi
	64
	2012
	 
	1.000,000
	 
	 
	 
	100,00
	2012

	
	4
	Cấp NSH tập trung bản Noọng Bon
	UBND
thành phố
	Chiềng An
	67
	2012
	 
	1.000,000
	 
	 
	 
	100,00
	2012

	
	III
	Vốn để lại phân bổ sau cho các Dự án sau khi có đủ thủ tục khởi công theo quy định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.416
	 

	
	1
	Cấp NSH tập trung bản Ngoại
	UBND
thành phố
	Chiềng Cọ
	67
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012

	
	2
	Cấp NSH tập trung bản Ót Luông
	UBND
thành phố
	Chiềng Cọ
	58
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012

	
	3
	Cấp NSH tập trung bản Nà Cọ
	UBND
thành phố
	Chiềng Cơi
	64
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012

	
	4
	Cấp NSH tập trung bản Noọng Bon
	UBND
thành phố
	Chiềng An
	67
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA  
Biểu số  07
GIAO VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2012 CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	NỘI DUNG CHI
	Tổng cộng
	Chiềng Lề
	Tô Hiệu
	Quyết Thắng
	Quyết Tâm
	Chiềng An
	Chiềng Sinh
	Chiềng Cơi
	Chiềng Xôm
	Chiềng Cọ
	Chiềng Đen
	Chiềng Ngần
	Hua La
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	TỔNG CỘNG
	3.750
	200
	200
	250
	200
	250
	200
	250
	500
	450
	400
	450
	400
	 

	1
	Chương trình hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	Nguồn sự nghiệp kinh tế

	2
	Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (thuỷ lợi, đường, điện, nước sinh hoạt, lớp học cắm bản...) theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	3.000
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	300
	300
	300
	300
	Nguồn thu tiền CQSD Đất

	3
	Hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá tổ, bản, tiểu khu (50 triệu đồng/nhà văn hoá)
	250
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	50
	 
	50
	 
	50
	 
	Nguồn thu tiền CQSD Đất


Ghi chú: Chương trình 1 và 2 có mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước đối với các xã không quá 40% và cấp phường không quá 35% tổng giá trị công trình UBND thành phố sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể trong qũy I năm 2012.
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Điệp
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